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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng

TỔNG TRỊ GIÁ USD  30.068.148.349  195.421.237.9712,1 -10,3

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD  22.199.546.821  142.776.884.9143,6 -10,4

 1 Hàng thủy sản USD  778.973.405  4.932.181.2551,4 -25,6

 2 Hàng rau quả USD  404.470.088  3.083.758.195-38,9 60,5

 3 Hạt điều Tấn  54.675  304.390.982  334.870  1.944.048.633-7,5 -10,2 13,3 9,7

 4 Cà phê Tấn  108.872  307.863.011  1.116.804  2.700.820.029-22,6 -18,4 -3,4 3,7

 5 Chè Tấn  10.473  18.397.125  58.774  99.940.6308,2 7,3 -15,6 -19,0

 6 Hạt tiêu Tấn  15.257  56.921.762  167.922  540.135.312-28,2 -25,8 18,1 -15,4

 7 Gạo Tấn  660.738  362.660.136  4.894.570  2.616.988.9626,9 6,4 20,1 31,4

 8 Sắn và các sản phẩm từ sắn Tấn  145.234  71.882.923  1.646.603  665.574.7832,8 9,8 -14,4 -20,8

- Sắn Tấn  25.126  7.080.011  607.392  170.188.371-30,4 -38,5 6,3 2,0

 9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD  84.093.741  551.991.2100,1 -1,7

 10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD  129.611.510  652.977.13934,8 -5,3

 11 Quặng và khoáng sản khác Tấn  168.303  19.972.366  1.628.209  101.126.176-1,7 138,9 -30,2 -23,1

 12 Clanhke và xi măng Tấn  2.790.298  123.008.221  18.544.119  807.245.7083,4 2,9 -2,7 -3,8

 13 Than các loại Tấn  55.732  15.369.071  262.984  93.086.594-63,3 -71,8 -65,3 -62,7

 14 Dầu thô Tấn  222.847  115.568.454  1.636.427  1.071.924.5849,4 -13,6 10,8 -17,4

 15 Xăng dầu các loại Tấn  181.183  140.688.871  1.298.374  1.079.269.617-14,2 -1,1 6,1 -9,8

 16 Hóa chất USD  215.287.286  1.418.652.775-7,4 -25,6

 17 Sản phẩm hóa chất USD  197.123.809  1.390.334.0357,8 -1,1

 18 Phân bón các loại Tấn  141.006  54.657.980  942.576  391.052.96630,6 17,1 -15,0 -45,8

 19 Chất dẻo nguyên liệu Tấn  155.024  166.861.773  1.035.756  1.194.775.7228,9 2,3 11,7 -16,8

 20 Sản phẩm từ chất dẻo USD  437.119.880  2.825.042.3415,9 -16,2

 21 Cao su Tấn  219.633  286.790.462  986.495  1.337.006.54222,6 20,6 0,3 -20,5

 22 Sản phẩm từ cao su USD  100.364.222  615.874.4197,5 -6,4

 23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù USD  346.143.640  2.168.061.4517,1 -9,9
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 24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm USD  61.758.051  421.170.073-9,4 -20,9

 25 Gỗ và sản phẩm gỗ USD  1.121.072.682  7.188.450.0932,8 -26,4

- Sản phẩm gỗ USD  746.953.861  4.885.257.430-0,5 -29,9

 26 Giấy và các sản phẩm từ giấy USD  172.978.959  1.227.421.463-3,0 9,4

 27 Xơ, sợi dệt các loại Tấn  155.357  384.111.723  988.768  2.451.436.5500,9 2,2 2,6 -20,8

 28 Hàng dệt, may USD  3.268.071.329  19.048.070.1976,8 -14,5

- Vải các loại USD  179.232.403  1.370.343.724-0,6 -18,2

 29 Vải mành, vải kỹ thuật khác USD  50.693.061  388.319.101-1,6 -26,8

 30 Giày dép các loại USD  1.790.318.503  11.637.313.2301,4 -17,3

 31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD  164.861.859  1.125.870.5197,5 -17,8

 32 Sản phẩm gốm, sứ USD  47.275.041  336.526.014-9,6 -21,7

 33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD  83.898.946  486.843.41035,2 -21,8

 34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD  68.896.992  662.361.06710,4 6,7

 35 Sắt thép các loại Tấn  1.007.759  732.115.371  6.394.712  4.990.759.9590,1 -10,0 18,2 -11,3

 36 Sản phẩm từ sắt thép USD  311.103.165  2.358.169.477-10,8 -15,9

 37 Kim loại thường khác và sản phẩm USD  303.109.269  2.455.716.656-5,5 -12,9

 38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD  5.060.845.619  30.650.157.629-0,1 -3,4

 39 Điện thoại các loại và linh kiện USD  4.451.474.744  28.736.831.04711,0 -15,5

 40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD  413.530.997  3.085.181.731-1,5 -2,3

 41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác USD  3.536.920.031  23.259.575.54710,1 -9,0

 42 Dây điện và dây cáp điện USD  265.269.005  1.863.966.848-3,7 -4,8

 43 Phương tiện vận tải và phụ tùng USD  1.149.925.831  7.839.567.568-1,9 16,1

 44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ USD  202.354.729  1.388.630.7581,4 -21,7

 45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận USD  368.927.876  2.145.041.27110,5 -7,7

 46 Hàng hóa khác USD  1.320.413.848  9.391.988.685-4,2 -4,9
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